
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /BC-SCT Khánh Hòa, ngày       tháng      năm  2026

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 06 THÁNG NĂM 2026

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1489/KH-UBND NGÀY

23/01/2026 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN

ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2026

Thực hiện Công văn số 3153/SKHCN-KHCN ngày 02/06/2026 của Sở Khoa học và

Công nghệ về việc thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng năm 2026 theo Kế hoạch số

1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của UBND tỉnh; Công văn số 3299SKHCN-KHCN

ngày 09/06/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp báo cáo và tự đánh giá

kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW theo Công văn số 2787-CV/TW.

Qua rà soát, Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển khoa

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 06 tháng năm 2026 như sau:

I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Trên cơ Sở Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của UBND tỉnh về việc

triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026, Sở Công Thương đã tham mưu cụ thể hóa các văn bản

triển khai như sau:

1. Kế hoạch số 12/KH-SCT ngày 20/01/2026 về việc Triển khai thực hiện phát triển

khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Sở Công Thương Khánh Hòa

năm 2026; Kế hoạch số 41/KH-SCT ngày 20/03/2026 về việc Triển khai thực hiện Kế

hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Triển

khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026; Kế hoạch số 43/KH-SCT ngày 31/03/2026 về việc Chuyển

đổi số Sở Công Thương năm 2026.

2. Quyết định số 20/QĐ-SCT ngày 19/01/2026 về việc Ban hành Chương trình công

tác của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

3. Tờ trình số 02/TTr-SCT ngày 03/01/2026 về việc phê duyệt Phương án cắt giảm

thời gian giải quyết thủ tục hành chính một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa; Tờ trình số 45/TTr-SCT ngày 13/03/2026 về việc phê

duyệt Phương án cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính một số lĩnh vực thuộc

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Tờ trình số 42/TTr-SCT ngày 11/03/2026 về

việc Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh

Hòa giai đoạn 2026 – 2030.
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4. Công văn số 586/SCT-VP ngày 02/02/2026 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ,

chuỗi nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ KH,CN&ĐMST; Công văn số 81/SCT-PC ngày

07/01/2026 và Công văn số 379/SCT-PC ngày 21/01/2026 về việc triển khai tiếp nhận và

xử lý TTHC trên hệ thống giải quyết TTHC Bộ Công Thương; Công văn số 537/SCT-

XNK ngày 30/01/2026 về việc đề nghị phối hợp góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thương

mại điện tử tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026– 2030; Công văn số 1140/SCT-TMXNK ngày

13/03/2026 về việc phối hợp đề xuất nhiệm vụ, kinh phí và góp ý dự thảo Kế hoạch phát

triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2026; Công văn số 1935/SCT-VP ngày

27/04/2026 về việc đề xuất chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng

hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công thương”; Công văn số 2265/SCT-VP ngày 18/05/2026

về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2026 – 2030; Công

văn số 2284/SCT-VP ngày 19/05/2026 về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên

ngành ưu tiên triển khai năm 2026; Công văn số 2436/SCT-VP ngày 26/05/2026 về việc

xin ý kiến đối với nhiệm vụ xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công

Thương; Công văn số 2591/SCT-VP ngày 03/06/2026 về việc thống nhất tên gọi và đăng

ký cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026; Công văn số 2647/SCT-VP

ngày 06/06/2026 về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Công văn số 2684/SCT-VP ngày 09/06/2026 về việc triển khai thực hiện báo cáo định kỳ

trên “Hệ thống Báo cáo chỉ đạo điều hành Bộ Công Thương”.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Theo Phụ lục Báo cáo

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực

hiện:

Đầu mối thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc đóng vai trò kiêm nhiệm,

dành phần lớn thời gian để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thiếu thời gian nghiên cứu,

phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

2. Bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ

đạo và tổ chức thực hiện: chưa có

IV. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2026:

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ:

1. Tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao

chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành

chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

2. Triển khai các nền tảng số dùng chung của ngành Công thương.

3. Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa giai đoạn

2026-2030 theo Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 23/03/2026 của UBND tỉnh.



4. Triển khai thực hiện Chương trình/Kế hoạch kích cầu tiêu dùng sản phẩm, dịch

vụ trên môi trường số; tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh

Khánh Hòa.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Đối với các nhiệm vụ tại: STT 13, Phụ lục II và STT 15, Phụ lục III của Kế

hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của UBND tỉnh, đề nghị chuyển Cơ quan chủ

trì thành Sở Khoa học và Công nghệ và Cơ quan phối hợp là Sở Công Thương theo Công

văn số 2730/UBND-KGVX ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh. 

2. Đối với các nhiệm vụ tại: STT 58,60,67,85, Phụ lục III của Kế hoạch số

1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của UBND tỉnh, đề nghị xem xét thống nhất thành 01

nhiệm vụ do có nội dung tương đối giống nhau.

Đính kèm file excel tự đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW./.

Nơi nhận (VBĐT):

- Sở KH&CN;

- Giám đốc (b/c);

- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Tấn Hải

  



PHỤ LỤC

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1489/KH-UBND NGÀY 23/01/2026 TRONG 06 THÁNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SCT ngày     /   /2026 của Sở Công Thương)

STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện (Đã

hoàn thành/đang thực

hiện/chưa thực hiện)

Kết quả thực hiện (Kết

quả trong kỳ báo cáo)

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

1 Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo trong chương trình, kế hoạch công tác hằng

năm

Đang thực hiện Quyết định số 20/QĐ-

SCT ngày 19/01/2026

12/2026 Được theo 

dõi, báo 

cáo thường 

xuyên hằng 

tháng trên 

hệ thống 

giám sát 

của Trung 

ương

2 Bố trí tỉ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa 

học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo 

Đang thực hiện Chưa có 12/2026 Như trên

3 Tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành

chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển

khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào

địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh

Đang thực hiện Tờ trình số 02/TTr-SCT

ngày 03/01/2026

Tờ trình số 45/TTr-SCT

ngày 13/03/2026

12/2026 Như trên

4 Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên dữ liệu lớn

trong các giải pháp ứng dụng công nghệ số gắn với công tác quản

lý nhà nước ngành Công thương

Đang thực hiện Chưa có 12/2026 Như trên

5 Triển khai các nền tảng số dùng chung của ngành Công thương Đang thực hiện Công văn số 81/SCT-PC

ngày 07/01/2026 và Công

12/2026 Như trên
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STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện (Đã

hoàn thành/đang thực

hiện/chưa thực hiện)

Kết quả thực hiện (Kết

quả trong kỳ báo cáo)

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

văn số 379/SCT-PC ngày

21/01/2026; Công văn số 

2684/SCT-VP ngày

09/06/2026

6
Ban hành kế hoạch năm 2026 thực hiện các nhiệm vụ thực hiện

Nghị quyết số 48-NQ/TU để thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của

Bộ Chính trị

Đã hoàn thành Kế hoạch số 12/KH-SCT

ngày 20/01/2026; Kế

hoạch số 41/KH-SCT

ngày 20/03/2026; Kế

hoạch số 43/KH-SCT

ngày 31/03/2026

20/02/2026

7
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa giai đoạn

2026-2030
Đã hoàn thành Tờ trình số 42/TTr-SCT

ngày 11/3/2026

03/2026 Quyết định

số 953/QĐ-

UBND

ngày

23/3/2026

8
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

(Lưu ý: Phiếu đề xuất là các vấn đề, nhu cầu, bài toán đặt ra đối

với về phát triển khoa học, công nghệ về đổi mới sáng tạo phục vụ

phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao năng suất của các ngành, lĩnh

vực và của các xã, phường)

Đã hoàn thành Công văn số 586/SCT-VP

ngày 02/02/2026; Công

văn số 2265/SCT-VP

ngày 18/05/2026

Trước

02/2026

9 Triển khai các chính sách phát triển hạ tầng năng lượng, nhất là

năng lượng mới, năng lượng sạch (Điện mặt trời, Điện gió, Điện

khí LNG, Điện hạt nhân). Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng

có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa phương

Đang thực hiện Chưa có

12/2026

10 Triển khai các chính sách đặc thù thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ và

trọng dụng nhân lực chuyển đổi số 

Đang thực hiện Chưa có
12/2026

11 Triển khai thực hiện Chương trình/Kế hoạch kích cầu tiêu dùng Đang thực hiện Công văn số 1140/SCT-

TMXNK ngày

12/2026



STT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện (Đã

hoàn thành/đang thực

hiện/chưa thực hiện)

Kết quả thực hiện (Kết

quả trong kỳ báo cáo)

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số; tiếp tục triển khai kế hoạch

phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa 

13/03/2026

14 Tạo lập cơ sở dữ liệu các ngành, địa phương và đưa vào khai thác,

sử dụng

Đang thực hiện Công văn số 1935/SCT-

VP ngày 27/04/2026; 

Công văn số 2284/SCT-

VP ngày 19/05/2026; 

Công văn số 2436/SCT-

VP ngày 26/05/2026; 
Công văn số 2591/SCT-

VP ngày 03/06/2026; 
Công văn số 2647/SCT-

VP ngày 06/06/2026

Bắt đầu từ

tháng

4/2026

(Hoàn

thành trong

Quý

IV/2026)


